
 

  

Vina Sanboo ., Ltd 

Văn Phòng Hà Nội Văn Phòng Tp. HCM 

Địa chỉ: Số 7/89 Bùi Huy Bích – Hoàng Mai – Hà 

Nội 

Tư vấn bán hàng:  

Mr. Hiếu: 0985555483 - Ms: Phương: 0965996288 

Địa chỉ: 188/20 Nguyễn Súy, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 

TPHCM 

Tư vấn bán hàng:  

Ms Tâm: 0907335267 - Mr. Long: 0933566890 

     Website: www.sanboo.com.vn  - www.sanboo.vn  

                                                          

        BẢNG CHÀO GIÁ 
 

Đơn vị nhận: Khách hàng   

Địa chỉ:  

Người liên hệ:   

Điện thoại:                   Email:      

 

 

Đơn vị gửi: CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM 

Cán bộ phụ trách: Nguyễn Tiến Lộc 

Điện thoại: 0934552005                Email: tienloc@dqt.com.vn 

Ngày báo giá: 15 - 02 - 2019                Mã báo giá: Bangkeo3M 

 

Xin cám ơn quý khách đã tín nhiệm sản phẩm của Công ty chúng tôi. 

Căn cứ theo yêu cầu khách hàng CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM  xin gửi tới quý khách hàng bản chào giá sau: 

 

STT Tên sản phẩm Hình ảnh Mô tả sản phẩm ĐVT Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ) 
Thành tiền 

1 

Băng keo 3M 

810 -3/4in x 

36yd 

 

Dán ghép ảnh. Ghi 

chú. Sửa chữa tài 

liệu. Gần như không 

để lại vết khi Photo 

Coppy 

 

Cuộn 1 59.000 59.000 

2 

Băng keo 3M 

810 -1/2in x 

36yd 

 

Dán ghép ảnh. Ghi 

chú. Sửa chữa tài 

liệu. Gần như không 

để lại vết khi Photo 

Coppy 

 

Cuộn 1 49.000 49.000 

3 

Băng keo điện 

3M Templex - 

19mm x18m 

 

Dày 0.13. Đạt tiêu 

chuẩn RoHS 

2011/65/EU. Cách 

điện chống cháy lan 

 

Cuộn 1 19.000 19.000 

4 

Băng keo điện 

3M Templex - 

18mm x5m 

 

Dày 0.13. Đạt tiêu 

chuẩn RoHS 

2011/65/EU. Cách 

điện chống cháy lan 

 

Cuộn 1 8.000 8.000 

http://www.sanboo.com.vn/
http://www.sanboo.vn/


 

  

5 

Băng keo 3M 

Safety walk 

610 - 2"x18m 

 

Dùng để chống 

trượt. Độ bền cao. 

Dễ sử dụng 

 

Cuộn 1 1.059.000 1.059.000 

6 

Băng keo 3M 

Safety walk 

610 - 2"x18m 

 

Dùng để chống 

trượt. Độ bền cao. 

Dễ sử dụng 

 

Mét dài 1 60.000 60.000 

7 

Băng keo 3M 

9448A - 50mm 

x50m 

 

Dày 0.15mm. Chịu 

nhiệt 150oC. Dùng 

nhiều bề mặt. Ngành 

điện tử. Quảng 

cáo…. 

 

Cuộn 1 475.000 475.000 

8 

Băng keo 3M 

9448A - 20mm 

x50m 

 

Dày 0.15mm. Chịu 

nhiệt 150oC. Dùng 

nhiều bề mặt. Ngành 

điện tử. Quảng 

cáo…. 

 

Cuộn 1 190.000 190.000 

9 

Băng keo 3M 

9448A - 15mm 

x50m 

 

Dày 0.15mm. Chịu 

nhiệt 150oC. Dùng 

nhiều bề mặt. Ngành 

điện tử. Quảng 

cáo…. 

 

Cuộn 1 140.000 140.000 

10 

Băng keo 3M 

9448A - 10mm 

x50m 

 

Dày 0.15mm. Chịu 

nhiệt 150oC. Dùng 

nhiều bề mặt. Ngành 

điện tử. Quảng 

cáo…. 

 

Cuộn 1 95.000 95.000 

11 

Băng keo 3M 

9448A - 

295mm x 

210mm - Tờ 

A4 

 

Dày 0.15mm. Chịu 

nhiệt 150oC. Dùng 

nhiều bề mặt. Ngành 

điện tử. Quảng 

cáo…. 

 

Tấm 1 29.000 29.000 



 

  

12 

Băng keo 3M 

90775 - 12mm 

x 50m 

 

Dày 0.08mm. Dính 

được nhiều bề mặt. 

Dùng nhiều trong 

ngành điện tử. Chịu 

nhiệt 150oC 

 

Cuộn 1 114.000 114.000 

13 

Băng keo 3M 

8934 - 24mm 

x55m 

 

Chịu mài mòn. Ẩm 

ướt. Trong suốt. 

Dùng để dán mí 

cuộn thép. Inox. Cố 

định hàng trên pallet 

 

Cuộn 1 105.000 105.000 

14 

Băng keo 3M 

8934 - 48mm 

x55mm 

 

Chịu mài mòn. Ẩm 

ướt. Trong suốt. 

Dùng để dán mí 

cuộn thép. Inox. Cố 

định hàng trên pallet 

 

Cuộn 1 195.000 195.000 

15 

Băng keo 3M 

8934 - 12mm 

x55mm 

 

Chịu mài mòn. Ẩm 

ướt. Trong suốt. 

Dùng để dán mí 

cuộn thép. Inox. Cố 

định hàng trên pallet 

 

Cuộn 1 90.000 90.000 

16 

Băng keo 3M 

5962 - 15mm x 

16.5m 

 

Dày 1.6m. Chịu 

cường lực cao. Thay 

thế được chức năng 

của các mối hàn. 

Đinh tán. Ốc vít 

 

Cuộn 1 270.000 270.000 

17 

Băng keo 3M 

5962 - 15mm 

x1m 

 

Dày 1.6m. Chịu 

cường lực cao. Thay 

thế được chức năng 

của các mối hàn. 

Đinh tán. Ốc vít 

 

Cuộn 1 20.000 20.000 

18 

Băng keo 3M 

5962 - 15mm 

x1m 

 

Dày 1.6m. Chịu 

cường lực cao. Thay 

thế được chức năng 

của các mối hàn. 

Đinh tán. Ốc vít 

 

Cuộn 1 20.000 20.000 



 

  

19 

Băng keo 3M 

5962 - 12mm x 

33mm 

 

Dày 1.6m. Chịu 

cường lực cao. Thay 

thế được chức năng 

của các mối hàn. 

Đinh tán. Ốc vít 

 

Cuộn 1 450.000 450.000 

20 

Băng keo 3M 

5952 - 15mm x 

33m 

 

Dày 1.1mm. Chịu 

nhiệt 90oC. Chịu 

cường lực cao. Dán 

lên được: Kính, Gỗ. 

Kim loại. Nhựa 

 

Cuộn 1 375.000 375.000 

21 

Băng keo 3M 

5952 - 10mm 

x33m 

 

Dày 1.1mm. Chịu 

nhiệt 90oC. Chịu 

cường lực cao. Dán 

lên được: Kính, Gỗ. 

Kim loại. Nhựa 

 

Cuộn 1 290.000 290.000 

22 

Băng keo 3M 

5952 - 50mm x 

5m 

 

Dày 1.1mm. Chịu 

nhiệt 90oC. Chịu 

cường lực cao. Dán 

lên được: Kính, Gỗ. 

Kim loại. Nhựa 

 

Cuộn 1 266.000 266.000 

23 

Băng keo 3M 

5952 - 20mm x 

5m 

 

Dày 1.1mm. Chịu 

nhiệt 90oC. Chịu 

cường lực cao. Dán 

lên được: Kính, Gỗ. 

Kim loại. Nhựa 

 

Cuộn 1 116.000 116.000 

24 

Băng keo 3M 

5952 - 15mm x 

5m 

 

Dày 1.1mm. Chịu 

nhiệt 90oC. Chịu 

cường lực cao. Dán 

lên được: Kính, Gỗ. 

Kim loại. Nhựa 

 

Cuộn 1 86.000 86.000 

25 

Băng keo 3M 

5952 - 12mm x 

5m 

 

Dày 1.1mm. Chịu 

nhiệt 90oC. Chịu 

cường lực cao. Dán 

lên được: Kính, Gỗ. 

Kim loại. Nhựa 

 

Cuộn 1 66.000 66.000 



 

  

26 

Băng keo 3M 

5952 - 10mm 

x5m 

 

Dày 1.1mm. Chịu 

nhiệt 90oC. Chịu 

cường lực cao. Dán 

lên được: Kính, Gỗ. 

Kim loại. Nhựa 

 

Cuộn 1 56.000 56.000 

27 

Băng keo 3M 

4945 -12mm x 

33m 

 

Dày 1.1mm. Màu 

trắng sữa. Chịu 

cường lực cao 

 

Cuộn 1 380.000 380.000 

28 

Băng keo 3M 

4932 - 

12mmx33m 

 

Dày 0.6mm. Màu 

trắng sữa. Chịu 

cường lực cao 

 

Cuộn 1 335.000 335.000 

29 

Băng keo 471 

vàng - 

50mmx33m 

 

Chịu nhiệt từ 4oC 

tới 77oC. Bền màu. 

Không phải. Co dán. 

Dán được trên bề 

mặt cong. Bao bọc. 

Quấn 

 

Cuộn 1 240.000 240.000 

30 

Băng keo 2 mặt 

dán logo 3M 

468MP - 12mm 

x55m 

 

Kháng UV, kháng 

hóa chất. Dính được 

nhiều bề mặt. Chịu 

được uốn dẻo.. 

Được dùng để dính 

Logo. Dày 

0.127mm. Chịu 

nhiệt độ 149oC - 

204oC 

 

Cuộn 1 170.000 170.000 

31 

Băng keo nhôm 

3M 425 - 

50mm x 55m 

 

Độ dày: 0.07 mm. 

Chịu nhiệt: -54° đến 

149°C. Giáp tản 

nhiệt tốt. Chống 

cháy. Hấp thụ nhiệt. 

Làm mát. Phản 

chiếu ánh sáng. 

Chống UV 

 

Cuộn 1 1.150.000 1.150.000 

32 

Băng keo 3M 

3939 - 48mm 

x55m 

 

Chắc chắn. Kết dính 

tốt. Dùng ghép nối. 

Đóng gói. Chống 

ẩm. Niêm phong lỗ 

hổng. Cách điện tạm 

thời. Chịu nhiệt 

93oC 

 

Cuộn 1 400.000 400.000 



 

  

33 

Băng keo dán 

thùng 3M 309 - 

48mm x100m, 

 

Lực dính tốt. Chịu 

nhiệt từ -20oC tới 

60oC. Dán thùng 

cacton <45kg. Dùng 

nhiều trong ngành 

thực phẩm 

 

Cuộn 1 39.000 39.000 

34 

Băng keo giấy 

3M 2600 - 

48mmx27m 

 

Dày 0.15mm. Dùng 

trong che chắn sơn 

phủ. Chịu nhiệt 

95oC. Không để lại 

keo 

 

Cuộn 1 29.900 29.900 

35 

Băng keo giấy 

3M 2600 - 

24mmx27m 

 

Dày 0.15mm. Dùng 

trong che chắn sơn 

phủ. Chịu nhiệt 

95oC. Không để lại 

keo 

 

Cuộn 1 15.000 15.000 

36 

Băng keo giấy 

3M 2600 - 

20mmx27m 

 

Dày 0.15mm. Dùng 

trong che chắn sơn 

phủ. Chịu nhiệt 

95oC. Không để lại 

keo 

 

Cuộn 1 13.000 13.000 

37 

Băng keo giấy 

3M 2600 - 

15mm x 27m 

 

Dày 0.15mm. Dùng 

trong che chắn sơn 

phủ. Chịu nhiệt 

95oC. Không để lại 

keo 

 

Cuộn 1 9.900 9.900 

38 

Băng keo giấy 

3M 244 - 

50mm x50m 

 

Không để lại keo 

trên bề mặt. Không 

đổi màu trong 30 

phút với nhiệt độ 

150oC. Bề mặt băng 

keo không bị dính 

sơn 

 

Cuộn 1 199.000 199.000 

39 

Băng keo giấy 

3M 244 - 

12mm x50m 

 

Không để lại keo 

trên bề mặt. Không 

đổi màu trong 30 

phút với nhiệt độ 

150oC. Bề mặt băng 

keo không bị dính 

sơn 

 

Cuộn 1 50.000 50.000 



 

  

40 

Băng keo giấy 

3M 243J - 

20mmx18m 

 

Không để lại keo 

trên bề mặt. Không 

đổi màu trong 30 

phút với nhiệt độ 

150oC 

 

Cuộn 1 45.000 45.000 

41 

Băng keo giấy 

3M 243J - 

10mmx18m 

 

Không để lại keo 

trên bề mặt. Không 

đổi màu trong 30 

phút với nhiệt độ 

150oC 

 

Cuộn 1 25.000 25.000 

Cộng tiền hàng 7.802.800 

Giá trị quy đổi (VNĐ) 7.802.800 

Tồng tiền thuế VAT (10%) 780.280 

Tồng tiền thanh toán 8.583.080 

 

Số tiền bằng chữ: Tám triệu năm trăm tám mươi ba ngàn không trăm tám mươi đồng. 

 

Ghi chú:  

- Thời gian giao hàng: Từ 1 tới 5 ngày. Phụ thuộc vào khối lượng hàng đặt. 

- Phí giao hàng: Phụ thuộc vào khối lượng hàng đặt và địa điểm nhận hàng. 

- Báo giá có giá trị trong 15 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt. 

 Tạm ứng 50% giá trị đơn hàng. Sau khi hoàn thành thủ tục đặt hàng 

 Thanh toán giá trị còn lại (50%) sau khi nghiệm thu. Bàn giao 

- Góp ý/ Khiếu nại: Nguyễn Tiến Lộc – Điện thoại: 0934552005  

 

Kính chúc Quý Khách Hàng thành công và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất! 

Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng. 

 

                                                                                                                    CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM 
  

 
 


